
= Số = Chữ

1 506220766 Trần Tuấn Anh Nam 13/05/2004

2 506220844 Trần Hữu Khánh Nam 26/06/2002

3 506220829 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim Nam 15/07/2004

4 506220578 Phan Thanh Nghĩa Nam 23/12/2003

5 506220621 Đỗ Tiến Thịnh Nam 20/03/2003

6 506220586 Võ Ngọc Phương Tùng Nam 08/11/2003

7 506220695 Nguyễn Đăng Yên Nam 02/07/2004

8 501220612 Huỳnh Khánh Băng Nam 04/05/2003

9 501220629 Trần Gia Bảo Nam 02/04/2004

10 501220655 Võ Phùng Quốc Dân Nam 13/11/2004

11 501220089 Thân Trọng Duy Nam 17/02/2002

12 501220665 Trương Phúc Duy Nam 03/01/2004

13 501220522 Lý Ngọc Phi Hùng Nam 17/07/2004

14 501220555 Lạc Trường Huy Nam 07/07/2004

15 501220652 Nguyễn Văn Huy Nam 25/10/2004

16 501220631 Trần Viết Minh Huy Nam 30/04/2004

17 501220551 Lê Nhựt Kha Nam 16/05/2004

18 501220645 Lâm Chí Khanh Nam 22/07/2003

19 501220616 Bùi Duy Khánh Nam 22/11/2004

20 501220643 Đoàn Minh Kỳ Nam 29/06/2003

21 501220650 Huỳnh Văn Lộc Nam 14/01/2001

22 501220642 Tăng Trần Quang Lộc Nam 04/11/2003

23 501220532 Nguyễn Vũ Luân Nam 29/04/2004

24 501220654 Nguyễn Văn Minh Luật Nam 23/09/2001

25 501220648 Nguyễn Quốc Nghi Nam 04/02/2004

26 501220644 Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 14/01/2001

27 502220614 Trương Trí Nhân Nam 04/08/2004

28 501220619 Huỳnh Tấn Phúc Nam 07/08/2004

29 501220627 Nguyễn Duy Tân Nam 14/01/2004

30 501220371 Phạm Minh Tân Nam 28/03/2004

31 501220615 Võ Đức Thắng Nam 15/02/2003

32 501220638 Phan Sỹ Thanh Nam 24/09/2004

33 501220640 Nguyễn Văn Thành Nam 24/03/2004

34 514220671 Trương Minh Thảo Nữ 23/09/2004
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NAMTRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU VÀO

Học phần: Anh văn đầu vào Số TC: Ngày thi: ...............



35 501220523 Võ Đức Thịnh Nam 31/05/2004

36 501220658 Võ Minh Tiến Nam 06/11/2004

37 501220636 Huỳnh Trí Vinh Nam 30/04/2004

38 501220718 Ngô Gia Bảo Nam 14/12/2004

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Tổng số sinh viên : 38

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............


